
THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
(HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 – 2026) 
Áp dụng từ ngày 5 tháng 09 năm 2025 

 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 
1-2 

   103 

T.Trường 
113 

C.Uyên 
123 

T.Tâm 
107 

T.Tâm 
117 

T.Thiệp 
127 

T.Trường 
1011 

T.Tâm 
1111 

T.Thiệp 
1211 

C.Uyên 
1015  

T.Trường 
1115 

C.Uyên 
1215 

T.Thiệp 

3-4 101 

T.Trường 
111 

C.Uyên 
121 

T.Thiệp 
105 

T.Trường 
115 

C.Uyên 
125 

T.Tâm 
109 

T.Tâm 
119 

T.Thiệp 
129 

T.Trường 
1013 

T.Tâm 
1113 

T.Thiệp 
1213 

C.Uyên 
1017 

T.Trường 
1117 

C.Uyên 
1217 

T.Thiệp 

Chiều 
2-3 

 112 

T.Ánh 
122 

T.Hậu 
102 

C.Dung 
114 

T.Kiên 
124 

T.Hậu 
106 

T.Hậu 
118 

T.Kiên 
128 

T.Ánh 
1010 

T.Hậu 
1112 

T.Ánh 
1212 

C.Dung 
1014 

C.Dung 
1116 

T.Ánh 
1216 

T.Kiên 

4-5    104 

C.Dung 
116 

T.Kiên 
126 

T.Hậu 
108 

T.Hậu 
1110 

T.Kiên 
1210 

T.Ánh 
1012 

T.Hậu 
1114 

T.Ánh 
1214 

C.Dung 
1016 

C.Dung 
1118 

T.Ánh 
1218 

T.Kiên 
 

       

 
THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 

(HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 – 2026) 
Áp dụng từ ngày 05 tháng 09 năm 2025 

 
 

 

Ghi chú: - Ca lẻ học môn GDQP vào tuần lẻ (2 tiết GDTC + 2 tiết GDQP), tuần chẵn chỉ học 2 tiết môn GDTC. 
     - Ca chẵn học môn GDQP vào tuần chẵn (2 tiết GDTC + 2 tiết GDQP), tuần lẻ chỉ học 2 tiết môn GDTC. 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 
1-2 101 

T.Quân 
111 

T.Tú 
121 

C.Thủy 
105 

T.Quân 
115 

T.Tú 
125 

C.Thủy 
109 

T.Quân 
119 

T.Tú 
129 

C.Thủy 
1013 

T.Quân 
1113 

T.Tú 
1213 

C.Thủy 
1017 

C.Thủy 
1117 

T.Tú 
1217 

T.Quân

3-4 
   103 

T.Quân 
113 

T.Tú 
123 

C.Thủy 
107 

T.Quân 
117 

T.Tú 
127 

C.Thủy 
1011 

T.Quân 
1111 

T.Tú 
1211 

C.Thủy 
1015 

C.Thủy 
1115 

T.Tú 
1215 

T.Quân

Chiều 
2-3 

   104 

T.Quân 
116 

T.Tú 
126 

C.Thủy 
108 

T.Quân 
1110 

T.Tú 
1210 

C.Thủy 
1012 

T.Quân 
1114 

T.Tú 
1214 

C.Thủy 
1016 

T.Quân 
1118 

T.Tú 
1218 

C.Thủy

4-5 
 112 

T.Tú 
122 

C.Thủy 
102 

T.Quân 
114 

T.Tú 
124 

C.Thủy 
106 

T.Quân 
118 

T.Tú 
128 

C.Thủy 
1010 

T.Quân 
1112 

T.Tú 
1212 

C.Thủy 
1014 

T.Quân 
1116 

T.Tú 
1216 

C.Thủy


